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(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4.5 điểm) 

Anh (chị) hãy phân tích những chuyển biến của xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX?

Câu 2: (5.5 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày khái quát những quan điểm chỉ đạo và chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững  đất nước trong thời kỳ đổi mới? Qua đó, anh (chị) hãy phân tích một trong những quan điểm mà bản thân hiểu sâu sắc nhất?

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

P. TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

PHỤ TRÁCH KHOA
Nguyễn Ngọc Quỳnh
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: II   

NĂM HỌC:  2016 – 2017

Bậc đào tạo: 15CĐCN

Học phần: Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)
(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Phân tích những chuyển biến của xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
	4,5

	
	a
	Chính sách cai trị của thực dân Pháp 
-  Về chính trị : Thực dân Pháp trực tiếp cai trị, nắm mọi quyền hành, vua quan nhà Nguyễn chỉ là bù nhìn….

-  Về kinh tế : Thực hiện chính sách độc quyền, kìm hãm, chỉ cho phát triển một số ngành kinh tế….

- Về văn hoá xã hội : Thực hiện chính sách ngu dân….

	0.25

0.25

0.25



	
	b
	Những chuyển biến của xã hội Việt Nam
- Tình hình giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xã hội. 
+ Tình hình giai cấp
· Giai cấp địa chủ: một bộ phận thì câu kết với thực dân Pháp tăng cường áp bức bóc lột nông dân. Một bộ phận khác thì có lòng yêu nước…

·  Giai cấp nông dân: Bị áp bức bóc lột nặng nề, tình cảnh khốn khó bần cùng nên giai cấp nông dân Việt Nam rất căm thù đế quốc và phong kiến tay sai…

· Giai cấp công nhân Việt Nam: ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I của thực dân Pháp….Đa số xuất thân từ giai cấp nông dân…Là một lực lượng chính trị tự giác, thống nhất khắp cả nước, có tinh thần cách mạng triệt để…. 

· Giai cấp tư sản Việt Nam: Bị tư sản Pháp và tư sản người Hoa cạnh tranh chèn ép nên thế lực kinh tế và địa vị chính trị của giai cấp tư sản Việt Nam nhỏ bé…

·  Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam:Đời sống của họ bấp bênh, dễ bị phá sản. Nhưng họ có lòng yêu nước, căm thù đế quốc,…
- Sự chuyển biến trong đời sống kinh tế xã hội 
+ Về kinh tế: Nền kinh tế Việt Nam bị kìm hãm nặng nề, trong vòng lạc hậu phiến diện…

+ Về xã hội: tính chất xã hội thay đổi: từ một quốc gia độc lập phong kiến trở thành một nước thược địa nửa phong kiến
+ Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội
· Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến (có tính chất cơ bản)…
· Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược (có tính chất cơ bản, chủ yếu và rất gay gắt)…
· Yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam 

· Một là: Đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược (nhiệm vụ hàng đầu)...

· Hai là: Xóa bỏ chế độ Phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân…
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	2
	
	Trình bày khái quát những quan điểm chỉ đạo xây dựng và phát triển  nền  văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ đổi mới? Qua đó, anh (chị) hãy phân tích một quan điểm mà bản thân hiểu sâu sắc nhất?
	5,5

	
	a.
	Khái quát những quan điểm chỉ đạo xây dựng và phát triển nền  văn hóa

Kế thừa và phát triển 5 quan điểm của Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII, Nghị quyết Trung ương IX khóa XI nêu ra 5 quan điểm

+  Một là, Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, là mục tiêu, là động lực phát triển bền vững  đất nước. Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội và hội nhập quốc tế….

+ Hai là: nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học…

+ Ba là: phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, có lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình,...

+Bốn là: Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa; cần chú ý đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển...
+ Năm là: xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng…
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	b.
	Phân tích một trong những quan điểm mà bản thân hiểu sâu sắc nhất


	1.5


_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN




              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

               (Ký và ghi rõ họ tên)




                 (Ký và ghi rõ họ tên)
               Đinh Thị Huyên                                                                   Đinh Thị Huyên
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